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Tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIII, Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật phòng, chống rửa tiền. Đa số ý kiến các vị đại biểu Quốc hội tán thành Tờ trình của Chính phủ, dự án Luật và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; đồng thời tham gia ý kiến vào các điều, khoản của dự án Luật. Trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra và cơ quan soạn thảo nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu để hoàn chỉnh dự án Luật.

Ngày 10/01/2012, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Thường trực Ủy ban Kinh tế phối hợp với Văn phòng Quốc hội gửi xin ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội và các cơ quan, tổ chức hữu quan về dự thảo Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và dự án Luật. Tiếp theo đó, tại phiên họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về một số nội dung lớn, còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật phòng, chống rửa tiền như sau:

1. Về phạm vi điều chỉnh 


Về vấn đề này có các loại ý kiến như sau:
- Đa số ý kiến nhất trí với phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật, chỉ quy định mang tính nguyên tắc về nội dung “tài trợ khủng bố”.

- Một số ý kiến đề nghị không đưa nội dung “tài trợ khủng bố” vào phạm vi điều chỉnh của Luật này.
- Một số ý kiến đề nghị bổ sung nội dung “tài trợ khủng bố” trong phạm vi điều chỉnh và đổi tên gọi của Luật này là “Luật phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố”.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: để thể hiện sự cam kết của Nhà nước ta với quốc tế, tránh tác động bất lợi ảnh hưởng đến các giao dịch về tài chính, tiền tệ của Việt Nam trên thế giới, trong dự thảo Luật phòng, chống rửa tiền cần có quy định mang tính nguyên tắc về phòng, chống rửa tiền liên quan đến tài trợ khủng bố, việc xử lý các hành vi rửa tiền cụ thể sẽ theo quy định của Bộ luật hình sự và dự án Luật phòng, chống khủng bố đang được chuẩn bị trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4.

Để phân định rõ phạm vi điều chỉnh giữa dự án Luật phòng, chống rửa tiền và dự án Luật phòng, chống khủng bố, dự thảo Luật lần này được tiếp thu, chỉnh lý về kỹ thuật văn bản và quy định mang tính nguyên tắc tại 3 điều về phòng, chống rửa tiền liên quan đến tài trợ khủng bố. Trong từng điều có liên quan (Điều 30, khoản 3 Điều 36 và khoản 4 Điều 37), trách nhiệm và nghĩa vụ của tổ chức có liên quan đã được thể hiện lại rõ ràng hơn, cụ thể là:

- Bổ sung, chỉnh sửa Điều 30 quy định đối tượng báo cáo có nghĩa vụ báo cáo kịp thời cho cơ quan phòng, chống khủng bố có thẩm quyền, đồng thời gửi báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khi phát hiện tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch nằm trong danh sách đen (khoản 12 Điều 4) do Bộ Công an chủ trì lập (khoản 4 Điều 38) hoặc khi có căn cứ cho rằng tổ chức, cá nhân khác thực hiện hành vi có liên quan đến tội phạm rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện báo cáo căn cứ vào quy định của Luật phòng, chống rửa tiền và pháp luật về phòng, chống khủng bố.
Bổ sung quy định tại khoản 3 Điều 36 và khoản 4 Điều 37 của dự án Luật quy định về trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo phối hợp công tác phòng, chống rửa tiền và công tác phòng, chống khủng bố và trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo kịp thời cho cơ quan phòng, chống khủng bố có thẩm quyền thông tin về hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố theo quy định của Luật này và pháp luật về phòng, chống khủng bố. 

2. Về tính thống nhất của hệ thống pháp luật 
Về vấn đề này có các loại ý kiến như sau: 

- Đa số ý kiến nhất trí với quy định của dự thảo Luật về các khái niệm được giải thích trong Điều 4. 

- Một số ý kiến đề nghị bỏ khái niệm “rửa tiền” và khái niệm “tài sản” vì đã được quy định trong Bộ luật hình sự và Bộ luật dân sự. 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau:

- Về khái niệm “rửa tiền” (khoản 1 Điều 4): Tội “rửa tiền” được bổ sung vào Bộ luật hình sự (bổ sung năm 2009) đã tính đến chuẩn mực quốc tế, nhưng còn thiếu một số hành vi như trợ giúp cho tổ chức, cá nhân có liên quan đến tội phạm nhằm trốn tránh trách nhiệm pháp lý; chiếm hữu tài sản mà tại thời điểm nhận tài sản đã biết rõ tài sản đó do phạm tội mà có.
Khi áp dụng, những hành vi rửa tiền cần xử lý bằng biện pháp hình sự sẽ áp dụng theo quy định của Bộ luật hình sự; những hành vi rửa tiền chưa đến mức xử lý bằng biện pháp hình sự, chưa được quy định tại Bộ luật hình sự thì sẽ được xử lý bằng biện pháp hành chính. Việc viện dẫn Bộ luật hình sự cùng với bổ sung quy định khái niệm “rửa tiền” tại Luật này là cần thiết và phù hợp với khái niệm “rửa tiền” quy định tại Công ước Liên Hợp Quốc về chống buôn bán bất hợp pháp ma túy và các chất hướng thần (Công ước Viên 1988) và được bổ sung tại Công ước của Liên Hợp Quốc về phòng, chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (Công ước Palécmo 2000). Khái niệm này được đa số các quốc gia trên thế giới thừa nhận và được nội luật hóa vào pháp luật quốc gia. 
- Về khái niệm “tài sản” (khoản 2 Điều 4): Khái niệm tài sản được quy định về nguyên tắc tại Điều 163 và được cụ thể hơn từ Điều 174 đến Điều 181 của Bộ luật dân sự. Tuy nhiên, những quy định tại Bộ luật dân sự liên quan đến khái niệm tài sản theo đánh giá của các tổ chức quốc tế là chưa đầy đủ, chưa bao quát, còn gây khó hiểu trong định nghĩa và chưa phù hợp với khái niệm tài sản tại Công ước Palécmo.

Cũng như khái niệm “rửa tiền”, các tổ chức quốc tế chống rửa tiền đều khuyến nghị các quốc gia cần nội luật hóa trong pháp luật quốc gia khái niệm “tài sản” phù hợp với chuẩn mực quốc tế cũng như góp phần đáp ứng cam kết với Lực lượng đặc nhiệm tài chính, nhằm tạo điều kiện thuận lợi và tạo sự thống nhất trong hỗ trợ tư pháp giữa các quốc gia về việc truy tìm, phong tỏa, tịch thu tài sản rửa tiền. Tiếp thu đầy đủ các khuyến nghị trên, khái niệm “tài sản” được chỉnh sửa lại, đáp ứng yêu cầu không trái với quy định của Bộ luật dân sự, đồng thời làm rõ các hình thức tồn tại của tài sản theo công ước quốc tế.

Do vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin đề nghị Quốc hội cho giữ khái niệm về “rửa tiền” và khái niệm về “tài sản” như đã được chỉnh sửa trong dự án Luật.

3. Về các hành vi bị cấm

Về vấn đề này có các loại ý kiến như sau: 

- Nhiều ý kiến đề nghị quy định bổ sung các hành vi bị cấm vào dự thảo Luật cho đầy đủ hơn.

- Một số ý kiến đề nghị bỏ các quy định về các hành vi bị cấm vì những hành vi rửa tiền bị coi là vi phạm pháp luật thì đương nhiên bị cấm, do vậy không cần thiết phải quy định trong luật. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: việc quy định các hành vi bị cấm là cần thiết, làm cơ sở để quy định các biện pháp phòng, chống rửa tiền cũng như xử lý trách nhiệm hình sự, hành chính hoặc kỷ luật tùy thuộc vào đối tượng, tính chất và mức độ vi phạm. Nhiều luật hiện hành cũng đã có quy định theo hướng này. Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin đề nghị Quốc hội cho giữ lại kết cấu như đã trình, có bổ sung, chỉnh lý theo hướng bao quát hơn các hành vi bị cấm thành 7 khoản như quy định tại Điều 7 dự án Luật. 

4. Về cá nhân có ảnh hưởng chính trị 
 Về vấn đề này có các loại ý kiến như sau:

- Loại ý kiến thứ nhất: nhất trí với quy định của dự thảo Luật, chỉ quy định về khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị.

- Loại ý kiến thứ hai: đề nghị bổ sung quy định cá nhân là cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của cá nhân có ảnh hưởng chính trị.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: theo khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính: “Những người có ảnh hưởng chính trị” là những cá nhân được hoặc đã được giao phó các chức năng công nổi bật tại một nước khác, như những người đứng đầu Nhà nước hoặc Chính phủ, các nhà chính trị cao cấp, các quan chức cao cấp trong Chính phủ, tòa án hoặc quân sự, cán bộ cao cấp trong các doanh nghiệp quốc doanh, quan chức quan trọng của đảng phái chính trị. Mối quan hệ kinh doanh với các thành viên của gia đình hoặc những người có quan hệ mật thiết với những người có ảnh hưởng chính trị cũng hàm chứa những rủi ro danh tiếng tương tự như với chính những người có ảnh hưởng chính trị.

Việc bổ sung các đối tượng như loại ý kiến thứ hai sẽ làm cho quy định tại Điều 13 đầy đủ, rõ ràng hơn và sát với khuyến nghị trên đây của Lực lượng đặc nhiệm tài chính. Do vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất tiếp thu ý kiến này và chỉnh sửa tại khoản 1 Điều 13 của dự thảo Luật, cụ thể là:

“1. Khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị gồm cá nhân được giao giữ những chức vụ cao cấp trong các cơ quan, tổ chức hữu quan của nước ngoài và cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em của cá nhân đó theo quy định của tổ chức quốc tế về phòng, chống rửa tiền.”
 5. Về mức giá trị giao dịch phải báo cáo, báo cáo giao dịch đáng ngờ
Trong dự án Luật trình xin ý kiến Quốc hội tại kỳ họp thứ 2 và tại các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đề nghị giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định mức giá trị giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: quy định về giao dịch có giá trị lớn không chỉ đơn thuần là mức giao dịch mà thực chất là quy định về phạm vi áp dụng luật. Theo quy định hiện hành tại Nghị định số 74/2005/NĐ-CP của Chính phủ, giao dịch tiền mặt có tổng giá trị từ 200.000.000 đồng trở lên hoặc bằng ngoại tệ, bằng vàng có giá trị tương đương thì phải báo cáo theo quy định; đồng thời, Nghị định cũng giao Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh các mức giá trị giao dịch cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước theo từng thời kỳ.  Tuy nhiên, để linh hoạt và phù hợp hơn, đề nghị tiếp thu, chỉnh lý tại khoản 2 Điều 21 của dự thảo Luật, cụ thể như sau:

“2. Thủ tướng Chính phủ quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước theo từng thời kỳ.”
6. Về trách nhiệm của các cơ quan nhà nước; về Cơ quan phòng, chống rửa tiền
 Một số ý kiến cho rằng quy định về trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan thanh tra trong phòng, chống rửa tiền như dự thảo Luật là chưa đầy đủ, còn chồng chéo; đề nghị không nên quy định về cơ quan dưới cấp bộ (cơ quan phòng, chống rửa tiền) trong Luật.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật lần này không quy định về Cơ quan phòng, chống rửa tiền trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; đồng thời các quy định về trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong phòng, chống rửa tiền được bổ sung, sửa đổi theo hướng quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan có liên quan chính đến việc phòng, chống rửa tiền. Theo đó, đã rà soát, thay cụm từ “cơ quan phòng, chống rửa tiền” bằng cụm từ “Ngân hàng Nhà nước Việt Nam” ở những điều liên quan trong dự án Luật; bỏ Điều 40, Điều 41 của Mục 1 và toàn bộ Mục 2 Chương III (các điều từ Điều 43 đến Điều 48) của dự án Luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2 nhưng có kế thừa các nội dung quy định tại các điều này để thể hiện vào các điều khác của dự thảo Luật, cụ thể là:

- Sửa đổi, bổ sung 2 điều: Điều 31 quy định về thu thập, xử lý thông tin và Điều 32 quy định về chuyển giao, trao đổi thông tin thành Mục 3 Chương II. 
- Sửa đổi, bổ sung trách nhiệm quản lý nhà nước của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống rửa tiền (Điều 36).

- Sửa đổi, bổ sung cho cụ thể hơn, rõ hơn trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Công an (Điều 37 và Điều 38). 
- Bổ sung các điều (từ Điều 39 đến Điều 42) quy định về trách nhiệm của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp và các cơ quan khác của Chính phủ.

- Bổ sung quy định về trách nhiệm bảo mật thông tin của các cơ quan nhà nước (Điều 46).
- Bổ sung khoản 2 Điều 49 quy định về trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền.

*

*
*
Ngoài những vấn đề tiếp thu, giải trình trên đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan rà soát, chỉnh lý về kỹ thuật văn bản và được thể hiện như trong dự án Luật. Ủy ban Thường vụ Quốc hội kính trình Quốc hội xem xét, quyết định.
	Nơi nhận:

- Các đại biểu Quốc hội;
- Thường trực Chính phủ;
- TTUBKT;

- TTUBPL;

- NHNNVN;

- Bộ Tư pháp; 

- Các Vụ VPQH: KT, PL;

- Lưu: HC, KT.
	TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Nguyễn Thị Kim Ngân
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